
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,089.29 1.13% 8.16%
VN30 1,094.37 0.80% 8.87%
HNX 214.47 -0.38% 4.46%
UPCOM 75.96 0.56% 6.02%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 402.79
Tổng GTGD (tỷ) 10,662.24 -10.83% 23.75%

INTRADAY VNINDEX 6/2/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,560 0.38% 7.10%
FUEMAV30 12,850 0.39% 7.80%
FUESSV30 13,270 -0.97% 6.33%
FUESSV50 15,700 -1.88% 11.74%
FUESSVFL 15,560 -0.51% 8.43%
FUEVFVND 23,650 0.38% 5.58%
FUEVN100 13,920 0.07% 7.49%

VN30F2306 1,071 0.63%
VN30F2303 1,077 0.93%
VN30F2302 1,088 0.51%
VN30F2301 1,091 0.80%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,693.65 0.66% 6.13%
Shanghai 3,238.70 -0.76% 4.84%
Kospi 2,438.19 -1.70% 9.02%
Hang Seng 21,215.50 -2.05% 7.25%
STI (Singapore) 3,380.53 -0.11% 3.97%
SET (Thái Lan) 1685.34 -0.18% 0.90%
Dầu Brent ($/thùng) 80.62 0.86% -6.16%
Vàng ($/ounce) 1,892.65 0.54% 3.64%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 6.21% 9 124
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.40% 0 0
TPCP - 5 năm 4.08% -12 -71
TPCP - 10 năm 4.21% -5 -69
USD/VND 23,650 0.12% -0.46%
EUR/VND 26,030 -0.02% 1.45%
CNY/VND 3,531 -0.03% 1.32%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
6/2/2023

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường Châu Á đa số giảm điểm theo thị trường Mỹ khi
báo cáo việc làm mạnh mẽ khiến một số nhà đầu tư lo ngại FED sẽ tiếp tục tăng lãi
suất trong thời gian tới.

Sau 5 phiên liên tiếp bơm ròng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng sau kỳ nghỉ 
Tết Nguyên đán, SBV đã mở lại hoạt động phát hành tín phiếu hút 15.000 tỷ từ 3 
thành viên với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 5,79%/năm, đồng thời, không có hợp đồng 
bán tín phiếu trước đó đáo hạn trong phiên 3/2

Ngày thực hiện

Trước những thông tin tiêu cực từ thị trường Mỹ, thị trường Việt Nam chìm trong 
sắc đỏ ngay từ đầu phiên sáng, tuy nhiên đã dần lấy được sự cân bằng trở lại về 
tham chiếu vào cuối phiên sáng, trước khi bật tăng mạnh mẽ sau 14h. Dầu khí, ngân 
hàng và dịch vụ công nghiệp là 3 nhóm ngành tích cực nhất trong phiên ngày hôm 
nay với các cổ phiếu tiêu biểu như PLX, BID, VCB,...

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

2/8/2023

2/22/2023VFG 2/7/2023 2/8/2023

SBD 2/7/2023

2/28/2023

Ngày ĐKCC

MH3 2/7/2023 2/8/2023

DNH 2/6/2023 2/7/2023 2/20/2023

5/5/2023TDM 2/6/2023 2/7/2023

040080002004006008001,000

2.69%

2.08%

1.41%

0.84%

0.70%

0.52%

0.50%

0.43%

0.24%

0.15%

0.04%

-0.76%

Dầu khí

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Hàng cá nhân & Gia dụng

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Bất động sản

Tài nguyên Cơ bản

Xây dựng và Vật liệu

Bán lẻ

5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 1/6 2/6
1060

1070

1080

1090

 -

 10

 20

 30

 40

 50



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,000     3.23% 6.79% 1,899,749        1,892,140        
BID 45,000     3.81% 1.12% 3,528,427        2,724,234        
CTG 29,900     2.93% 0.50% 4,459,391        5,962,438        
TCB 27,950     3.14% -2.61% 7,534,290        5,451,620        
VPB 18,500     1.37% -3.90% 30,481,645     24,074,812      
MBB 18,700     0.54% -2.86% 13,675,540     12,847,478      
HDB 18,500     -0.27% 1.37% 2,681,349        4,334,029        
TPB 24,100     0.42% 0.84% 7,898,422        7,909,590        
STB 25,700     -1.34% -0.58% 30,679,787     36,139,425      
VIB 23,650     -2.67% 2.60% 4,716,298        6,834,277        
ACB 24,900     1.63% -1.97% 6,098,911        4,281,933        
NVL 15,400     3.01% 10.39% 37,584,481     45,264,608      
KDH 27,350     1.48% -1.44% 2,546,148        2,125,160        
PDR 13,750     0.36% 0.36% 8,098,480        10,785,188      
GAS 106,000  0.76% -0.56% 558,653           551,430            
POW 12,550     3.29% 1.62% 31,924,980     17,491,896      
PLX 38,800     4.02% 4.72% 2,178,602        2,223,318        
VIC 56,000     0.00% -2.95% 2,040,256        2,857,028        
VHM 47,950     -0.31% -6.89% 2,918,070        2,765,133        
VRE 29,500     1.03% -1.01% 2,626,568        1,809,099        
VNM 77,400     1.84% -2.52% 2,998,101        3,567,730        
MSN 96,300     -0.21% -5.59% 1,010,329        1,151,040        
SAB 195,400  1.35% 2.84% 163,172           173,747            
BVH 50,600     1.81% 0.20% 1,179,420        1,068,629        
VJC 109,500  0.37% -3.10% 336,463           399,920            
FPT 80,500     0.50% -3.82% 1,856,197        1,607,963        
MWG 47,150     -1.36% 2.06% 3,938,949        5,884,950        
GVR 15,600     1.30% -5.45% 3,107,819        2,284,487        
SSI 20,000     1.27% -4.76% 22,388,842     20,523,308      
HPG 21,150     0.24% -2.76% 44,608,986     36,274,409      
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KDH: Trong quý IV/2022, Nhà Khang Điền có doanh thu 1.234 tỷ đồng, tăng gấp 
hơn 2 lần cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 73% so 
với cùng kỳ năm trước.

VIB: Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), bà Đặng 
Minh Trang, con gái Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 
Đặng Văn Sơn, vừa đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu VIB để phục vụ nhu cầu đầu 
tư. Số cổ phần này tương đương 0,166% lượng cổ phiếu lưu hành của VIB. 
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/2 - 6/3/2023 theo phương thức khớp 
lệnh hoặc thoả thuận.

Nội dung

Bộ Công Thương yêu cầu rà soát cấp phép đại lý xăng dầu sau loạt sai phạm;

Goldman Sachs: Thị trường dầu sẽ đối mặt với vấn đề sản xuất vào năm 2024;

Hàng loạt dự án lớn đổ vào Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

IEA dự báo 50% mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ từ Trung Quốc.

Apple dự báo doanh thu sẽ tiếp tục giảm, sản xuất iPhone đã qua giai đoạn khốn đốn;

Nhiều doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Dầu sụt giảm 3% sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ làm dấy lên lo ngại về 
lãi suất cao hơn.

VIC: VinFast hoãn giao xe điện cho khách Mỹ đến cuối tháng 2 để cập nhật 
phần mềm.

MSN: Masan đặt mục tiêu doanh thu từ 90.000 tỉ đồng đến 100.000 tỉ đồng 
trong 2023.

HPG: Tháng 1/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 392.000 tấn thép thô, tương 
đương 56% so với cùng kỳ 2022. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, phôi thép 
và thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 402.000 tấn, bằng 64% so với tháng đầu năm 
trước.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

722.0

587.4

503.9 480.7
400.4

349.9
313.7

236.2 231.9 219.0

VIB MWG STB HPG VPB SHB NVL SSI VND ACB

818.6
719.8

823.2

555.6

772.4

-113.6

131.7

474.4
546.7

402.8

17/01 18/01 19/01 27/01 30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 06/02

-16.3%

-13.9%

-11.0%
-10.0%

-7.6% -7.3% -7.1% -7.0% -6.9% -6.5%

TSB MCG AGM HVN VGI VC2 VPG VTP HAP IBC

18.27%

9.84% 9.69% 9.67%
8.86% 8.79%

7.68% 7.56% 7.55% 7.16%

PGB SBD DHM DQC GMD KHG AMD VCB NAG VFS


